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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
Tiếng Việt:  THÍ NGHIỆM LÝ THUYẾT MẠCH 
Tiếng Anh: Electric Circuit Theory Lab 
Mã số học phần: 7090320
Số tín chỉ học phần: 1(0-1-2)
[bookmark: _GoBack]Số tiết học phần: 15, học trong 15 tuần                    
Lý thuyết: 3; 		Bài tập: 0; 		Bài tập lớn: 0
Thực hành: 15 ; 	Đồ án: 0; 		Tự học: 30;
2. Đơn vị quản lý học phần
    2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. ThS. Nguyễn Trường Giang	0903-10
2. ThS. Nguyễn Tiến Sỹ                                               	0902-18	
3. ThS. Tống Ngọc Anh                                               	0902-17
   2.2. Bộ môn: Kỹ thuật điện – Điện tử
   2.3. Khoa: Cơ điện
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần): 
          3.1. Học phần tiên quyết: Lý thuyết mạch (7090316) 
          3.2. Học phần học trước: Không
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Nắm được những khái niệm cơ bản về mạch điện – điện tử
4.1.2. Phát biểu, hiểu được ý nghĩa và biết áp dụng định luật Kirhof 1 và định luật Kirhof 2
4.1.3. Biết được những thông số đặc trưng của dòng và áp điều hòa, ý nghĩa của trị hiệu dụng
4.1.4. Biết sử dụng số phức để biểu diễn và giải mạch điện tuyến tính có nguồn kích thích điều hòa
4.1.5. Hiểu và nắm chắc được quan hệ giữa điện áp và dòng điện, đặc điểm quá trình năng lượng trong các nhánh R, L, C mắc nối tiếp và song song với nguồn kích thích điều hòa
4.1.6. Nắm được các phương pháp phân tích mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập (nguồn một chiều không đổi, nguồn xoay chiều điều hòa, nguồn chu kỳ không điều hòa)
4.1.7. Có hiểu biết tốt về cách nối nguồn và tải ba pha, về đặc điểm của mạch ba pha đối xứng đấu sao và đấu tam giác.  Nắm được phương pháp phân tích mạch điện ba pha đối xứng và không đối xứng
4.1.8. Nắm được nội dung của phương pháp các thành phần đối xứng
4.1.9. Nắm được định nghĩa, hệ phương trình trạng thái và ứng dụng của mô hình mạng một cửa, mô hình mạng hai cửa tuyến tính. Biết phương pháp xác định thông số mạng có kết cấu hộp đen bằng thí nghiệm
4.1.10. Nắm được các phương pháp phân tích mạch điện tuyến tính ở chế độ quá độ và nắm chắc quá trình quá độ khi đóng cắt mạch điện một chiều có R-L và R-C
4.1.11. Nắm được các phương pháp phân tích mạch điện phi tuyến ở chế độ xác lập. Phân tích được một số hiện tượng xẩy ra trong mạch điện phi tuyến như: ổn áp, ổn dòng, trigơ, tạo tần
4.1.12. Hiểu được một số phương pháp phân tích mạch phi tuyến ở chế độ quá độ
4.1.13. Phân biệt được sự khác nhau giữa mô hình mạch có thông số tập trung và mô hình mạch có thông số rải
4.1.14. Biết được một số kiến thức cơ bản về lý thuyết đường dây dài
4.2. Kỹ năng 
4.2.1.  Có kỹ năng vẽ và đọc sơ đồ mạch điện – điện tử
4.2.2.  Có kỹ năng nhận dạng, lựa chọn phương pháp phân tích mạch thích hợp để giải một bài toán mạch điện – điện tử
4.2.3.  Kỹ năng giải bài tập phân tích mạch điện một pha ở chế độ xác lập
4.2.4.  Kỹ năng giải bài tập phân tích mạch điện ba pha
4.2.5.  Kỹ năng giải bài tập phân tích mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập
4.2.6.  Kỹ năng lựa chọn các phương pháp phân tích mạch đã biết để giải một bài toán thực tế. Ví dụ: Tính phân cực cho một mạch khuếch đại, tính điện áp thứ tự không khi có chạm đất, khảo sát quá trình phóng điện và nạp điện của tụ điện, quá trình quá độ khi đóng cắt rơle điện từ…
4.2.7.  Kỹ năng phân tích và giải thích các hiện tượng xẩy ra trong quá trình làm các bài thí nghiệm
4.2.8.  Kỹ năng lắp ráp mạch điện – điện tử
4.2.9.  Kỹ năng sử dụng các dụng cụ đo thông dụng như: đồng hồ vạn năng, vôn mét, ampe mét, máy hiện sóng, máy phát sóng…
4.2.10. Kỹ năng mô phỏng các mạch điện – điện tử trên máy tính
5. Tóm tắt nội dung học phần
Những khái niệm cơ bản về mạch điện; Mạch điện hình sin ở chế độ xác lập; Phương pháp phân tích mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập; Mạch điện ba pha; Mạng một cửa và hai cửa tuyến tính; Phân tích mạch điện tuyến tính ở chế độ quá trình quá độ; Mạch điện phi tuyến ở chế độ xác lập; Phương pháp tính quá trình quá độ mạch phi tuyến; Lý thuyết đường dây dài đều tuyến tính.
6. Cấu trúc nội dung học phần

	Thí nghiệm/Thực hành (nếu có)

	Đề mục
	Nội dung
	Số giờ
	Mục tiêu

	Chương 1
	NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MẠCH ĐIỆN
	5
	

	Bài 1
	Bài thí nghiệm Các định luật cơ bản của mạch điện (module MCM 1) (có thể thí nghiệm dùng mô phỏng)
	
	4.1.2

	Chương 2
	MẠCH ĐIỆN HÌNH SIN Ở CHẾ ĐỘ XÁC LẬP
	5
	

	Bài 2
	Bài thí nghiệm Mạch điện một pha (module MCM2) (có thể thí nghiệm dùng mô phỏng)
	
	4.1.5,4.2.7,4.2.8,4.2.9

	Chương 3
	MẠCH ĐIỆN BA PHA
	5
	

	Bài 3
	Bài thí nghiệm Mạch điện ba pha (module MCM2T) (có thể thí nghiệm dùng mô phỏng)
	
	4.1.7, 4.2.8, 4.2.9

	Chương 4
	MẠNG MỘT CỦA VÀ HAI CỬA TUYẾN TÍNH
	5
	

	Bài 1
	Bài thí nghiệm Mạng một cửa và hai cửa (module MCM1) (có thể thí nghiệm dùng mô phỏng)
	
	4.1.9, 4.2.8, 4.2.9

	Chương 7
	MẠCH ĐIỆN PHI TUYẾN Ở CHẾ ĐỘ XÁC LẬP
	5
	

	Bài 4
	Bài thí nghiệm Mạch điện phi tuyến
	
	4.1.11,
4.2.8, 4.2.9

	Chương 6
	PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN TUYẾ TÍNH Ở CHẾ ĐỘ QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ
	5
	

	Bài 5
	Bài thí nghiệm Mô phỏng quá trình quá độ mạch tuyến tính
	
	4.1.10, 4.2.10



7.  Phương pháp giảng dạy 
- Thí nghiệm theo nhóm trên các module thí nghiệm tại phòng thí nghiệm
 - Mô phỏng trên máy tính 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm thí nghiệm
	- Báo cáo, hỏi kiểm tra vấn đáp
- Tham gia 100% số giờ thí nghiệm
	30%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
Giáo trình: 
[1]. Kim Ngọc Linh, Nguyễn Thạc Khánh, Kim Cẩm Ánh. Lý thuyết mạch điện – điện tử . Đại học Mỏ-Địa chất, 2013.
Tài liệu tham khảo: 
[2]. Kim Ngọc Linh, Nguyễn Thạc Khánh, Kim Cẩm Ánh. Câu hỏi Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Lý thuyết mạch điện – điện tử. Đại học Mỏ-Địa chất, 2015.
[3]. Kim Ngọc Linh, Nguyễn Trường Giang. Hướng dẫn thí nghiệm Lý thuyết mạch điện – điện tử. Đại học Mỏ-Địa chất, 2017.
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